
STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Học sinh trường

1 Phan Lê Thùy An 29/11/2011 THCS Khánh Hậu

2 LÊ QUỲNH ANH 24/04/2011 THCS Nhựt Tảo

3 Phan Quỳnh Anh 06/05/2011 THCS Lý Tự Trọng

4 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 15/04/2011 THCS Nhựt Tảo

5 NGUYỄN QUỲNH ANH 31/10/2011 THCS Nhựt Tảo

6 Huỳnh Nhật Kim Anh 14/05/2011 THCS Thống Nhất

7 Lê Phạm Gia Bảo 10/03/2011 THCS Lý Tự Trọng

8 Nguyễn Hồng Đan 17/05/2011 THCS Thống Nhất

9 Đoàn Huỳnh Đan 21/06/2011 THCS Thống Nhất

10 Lê Minh Đăng 25/11/2011 THCS Lý Tự Trọng

11 Lê Minh Đạt 23/04/2011 THCS Trần Phú

12 Bùi Ngọc Thùy Dương 03/09/2011 THCS Trần Phú

13 NGUYỄN MINH HẢI 23/09/2011 THCS Nhựt Tảo

14 Lê Trần Bảo Hân 22/02/2011 THCS Bình Cang

15 Nguyễn Phạm Gia Hân 11/07/2011 THCS Lý Tự Trọng

16 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 07/08/2011 THCS Lý Tự Trọng

17 BÙI GIA HUY 16/06/2011 THCS Nhựt Tảo

18 Nguyễn Gia Huy 10/11/2010 THCS Trần Phú

19 HỒ HUY KHÁNH 28/09/2011 THCS Nhựt Tảo

20 Phạm Tùng Lâm 14/05/2011 Trường TH, THCS&THPT Hà Long

21 Huỳnh Kim Lợi 11/01/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

22 NGUYỄN LÊ NHẬT MINH 24/12/2011 THCS Nhựt Tảo

23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA 15/05/2011 THCS Nhựt Tảo

24 Trần Ngọc Gia Nghi 14/04/2011 THCS Lý Tự Trọng

25 LÊ HUỲNH HỒNG NGỌC 05/08/2011 THCS Nhựt Tảo

26 BÙI KHỞI NGUYÊN 10/04/2011 THCS Nhựt Tảo

27 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 04/05/2011 THCS Khánh Hậu

28 NGUYỄN THỊ HOÀNG NHI 28/06/2011 THCS Nhựt Tảo

29 Lê Khánh Như 14/07/2011 THCS Lý Tự Trọng

30 Châu Trần Duy Quỳnh 26/09/2011 THCS Khánh Hậu

31 Trần Như Quỳnh 22/06/2011 THCS Lý Tự Trọng

32 Trần Tấn Tài 01/10/2011 THCS Trần Phú

33 NGUYỄN THÀNH TÀI 11/12/2010 THCS Nhựt Tảo

34 Nguyễn Mạnh Tấn 28/03/2011 THCS Trần Phú

35 Trần Huỳnh Phương Thảo 18/08/2011 THCS Trần Phú

36 Bùi Vĩnh Thịnh 24/10/2011 THCS Lý Tự Trọng

37 Phan Linh Thư 18/08/2011 Trường THCS Thị trấn Tầm Vu

38 Nguyễn Phạm Hồng Trân 11/01/2011 Trường THCS Vĩnh Công

39 Hồ Ngọc Kim Tuyền 07/08/2011 THCS Trần Phú

40 Lê Võ Phương Uyên 20/11/2011 THCS Hướng Thọ Phú

41 Trần Thị Thúy Vân 22/06/2011 THCS Lý Tự Trọng

42 Đinh Trường Vỹ 22/09/2011 THCS Cần Đốt

43 Hồ Thị Như Ý 17/11/2011 THCS Hướng Thọ Phú
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Nguyễn Văn Thân

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A9

Tổ hợp - TA4 (Vật lý, Tin học, Mỹ thuật, GDKT&PL - Chuyên đề học tập: Toán, Vật lý, Ngữ văn)



                                                  


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-08T18:39:23+0700
	Tây Ninh
	Nguyễn Văn Thân<nguyenvanthan.c3tanan@longan.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-10T12:02:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN AN<c3tanan.longan@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




